
Mẫu phiếu số 02: Khảo sát thôn tin cán bộ 

(Phiếu này mục đích điền đầy đủ thông tin cán bộ, có tham gia vào quá trình Giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục thuộc 

Bộ Nội vụ) 

I. Thông tin chung: 

1. Tên đơn vị: Phòng Văn hoá - Xã  hội xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi……………………………….; 

2. Thời gian khảo sát, Ngày 02 tháng 11 năm 2025…………………………………………………….. 

3. Địa chỉ khảo sát: thôn Hà Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi……………………………………….. 

4. Thôn tin cán bộ điền phiếu khảo sát:…………………………………………………………………. 

- Họ và tên: Bùi Tấn Luân……………………………………………………………………………….. 

- Chức vụ: Chuyên viên………………………………………………………………………………… 

- Đơn vị công tác: Phòng Văn hoá – Xã hội xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi……………………………. 

- Điện thoại: 0984287351 Email: Tanluanqng@gmail.com…………………………………………. 

II. Thông tin Phiếu khảo sát: 

STT Họ và tên Ngày sinh 

(dd/mm/yy

yy) 

Giới 

tính 

Email Số điện 

thoại 

Số CCCD Tên cơ 

quan 

công 

tác 

Tên phòng 

công tác 

Vị 

trí/chức 

vụ 

Có tra 

cứu 

CSDL 

dân cư 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Võ Tấn Trung 27/01/1975 Nam vttrung-

sontinh@quangngai.gov

.vn 

09780450

16  

051075012969 UBND 

xã Sơn 

Tịnh 

Phòng Văn 

hoá – Xã hội 

Trưởng 

phòng 

có 

2 Lương Thị Ánh 

Ngọc 

22/06/1983 Nữ ltangoc-

sontinh@quangngai.gov

.vn 

0918361934 051183011131 UBND 

xã Sơn 

Tịnh 

Văn hoá – Xã 

hội 

Chuyên 

viên 

có 



3 Phạm Phi Hùng 02/09/1982 Nam pphung-

sontinh@quangngai.gov

.vn 

0931929697 051082008512 UBND 

xã Sơn 

Tịnh 

Văn hoá – Xã 

hội 

Chuyên 

viên 

có 

4 Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 

22/08/1984 Nữ nttxuan-

sontinh@quangngai.gov

.vn 

0985539044 051184007379 UBND 

xã Sơn 

Tịnh 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

Chuyên 

viên 

có 
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